
Ngày thi Ca thi Môn thi

Số 

phòng 

thi

Số 

SV/phòng

Mã lớp

tín chỉ
Lớp hành chính

Số SV 

(DS học)

Kinh tế vi mô 7B40172020.001 K26,27,28 QT 16

Kinh tế vi mô 7B40172020.002 K26,27,28 KT 4

Kinh tế vi mô 7B40172020.003 K01TMĐT 4

Kinh tế vi mô 7B40172020.004 K25QT 2

Kinh tế lượng 7C42292020.001 K24 QT 1

Kinh tế lượng 7C42292020.002 K25 QT 11

Nguyên lý kế toán 7B40262020.001 K27,28 KT 12

Nguyên lý kế toán 7B40262020.003 K26,27 KT 2

Nguyên lý kế toán 7B40262020.004 K26,27,28 QT 41

Nguyên lý kế toán 7B40262020.007 K01 TMĐT 6

Nguyên lý kế toán 7B40262020.009 K01 TMĐT 1

Đại số tuyến tính KT0132020.001 K24 KT 1

Đại số tuyến tính KT0132020.002 K25 4

Quản trị sản xuất 7C42362020.001 K26,27 QT 74

Quản trị sản xuất 7C42362020.005 K25 QT 1

Quản trị sản xuất 7C42362020.002 K25 QT 22

Quản trị sản xuất 7C42362020.003 K26,27 QT 51

Lý thuyết tài chính tiền tệ 7B40192020.001 K26,27,28 KT 12

2
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Số 
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Lý thuyết tài chính tiền tệ 7B40192020.002 K26,27,28 QT 10

Lý thuyết tài chính tiền tệ 7B40192020.004 K25  QT 1

Lý thuyết tài chính tiền tệ 7B40192020.010 K01 TMĐT 37

Lý thuyết tài chính tiền tệ 7B40192020.005 K26,27,28 KT 6

Lý thuyết tài chính tiền tệ 7B40192020.006 K26,27,28 QT 12

Lý thuyết tài chính tiền tệ 7B40192020.008 K25 QT 3

Lý thuyết tài chính tiền tệ 7B40192020.009 K01 TMĐT 22

Tiếng anh chuyên ngành KT1 1 3 K22, K25 3

Tiếng anh chuyên ngành QT1 1 12 K25 12

Toán giải tích KT0122020.001 K24 1

Toán giải tích KT0122020.002 K25 2

Quản trị dự án 7B40372020.001 K26,27

QT

68

Quản trị dự án 7B40372020.002 K25 QT 8

Quản trị dự án 7B40372020.005 K24 QT 1

Quản trị dự án 7B40372020.003 K26,27

QT

28

Tín dụng và thanh toán quốc tế 7B40442020.002 K26,27 QT 49

Tín dụng và thanh toán quốc tế 7B40442020.005 K26,27 KT 40

Tín dụng và thanh toán quốc tế 7B40442020.006 K26,27 QT 55

Tín dụng và thanh toán quốc tế 7B40442020.007 K25  KT 2

Tín dụng và thanh toán quốc tế 7B40442020.009 K26,27 KT 45

Tín dụng và thanh toán quốc tế 7B40442020.010 K26,27 QT 47

Tín dụng và thanh toán quốc tế 7B40442020.001 K26,27 KT 40

Tín dụng và thanh toán quốc tế 7B40442020.003 K25  KT 3

Tín dụng và thanh toán quốc tế 7B40442020.004 K25  QT 7

Phân tích hoạt động kinh doanh 7B40342020.011 K26,27 KT 45

5
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Phân tích hoạt động kinh doanh 7B40342020.012 K26,27 QT 45

Phân tích hoạt động kinh doanh 7B40342020.015 K26,27 KT 45

Phân tích hoạt động kinh doanh 7B40342020.016 K26,27 QT 45

Phân tích hoạt động kinh doanh 7B40342020.019 K26,27 KT 33

Phân tích hoạt động kinh doanh 7B40342020.017 K25 KT 1

Phân tích hoạt động kinh doanh 7B40342020.018 K25

QT

1

Phân tích hoạt động kinh doanh 7B40342020.021 K24

QT

1

Phân tích hoạt động kinh doanh 7B40342020.003 K26,27 KT 35

Phân tích hoạt động kinh doanh 7B40342020.004 K26,27 QT 49

Phân tích hoạt động kinh doanh 7B40342020.005 K25 KT 3

Phân tích hoạt động kinh doanh 7B40342020.006 K25 QT 9

Phân tích hoạt động kinh doanh 7B40342020.007 K26,27 KT 42

Phân tích hoạt động kinh doanh 7B40342020.008 K26,27 QT 42

Phân tích hoạt động kinh doanh 7B40342020.010 K25

QT

6

T/L TRƯỞNG KHOANgười lập biểu

31/7/2020 8h-9h30 6 38

Nguyễn Văn Hải

 Lưu ý: Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút

            Sinh viên xem phòng thi trên hệ thống CTMS

Hà Nội, ngày 9  tháng 7 năm 2020

P.TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Thị Thu Hương
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